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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 

TỈNH ĐỒNG NAI 

  Số: 12/2021/QĐST-VDS 

     
 

 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

                    Long Khánh, ngày 29 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI  

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Ngọc Trường  

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Hiền, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Long Khánh.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Khánh tham gia phiên 

họp: Bà Trần Huỳnh Như Thủy, Kiểm sát viên.  

 Ngày 29 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ 

lý số 18/2021/TLST – VDS ngày 28 tháng 01 năm 2021 về việc “Yêu cầu tuyên bố 

một người là đã chết” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự số 30/2021/QĐST – VDS ngày 06 tháng 7 năm 2021, Thông báo hoãn phiên 

họp số 01/TB-TA ngày 12 tháng 7 năm 2021 và Thông báo mở phiên họp số 

04/TB-TA  ngày 21 tháng 9 năm 2021, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

*Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Anh Ngô Th H, sinh năm 1978. 

Nơi cư trú: số nhà 25, tổ 5, ấp A, xã B, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai. 

* Người bị yêu cầu: Chị Hoàng Thị B H, sinh năm 1978.  

Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số nhà 81/33, đường Hồ Thị 

Hương, khu phố A, phường X, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

*Những người tham gia tố tụng khác:  

- Người làm chứng: Bà Lê T T, sinh năm 1952. 

Nơi cư trú: số nhà 25, tổ 5, ấp A, xã B, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai. 

(Anh H vắng mặt; bà T có yêu cầu vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Anh Ngô Th H yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh tuyên bố 

Chị Hoàng Thị B H, sinh năm 1978; Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 
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nhà 81/33, đường Hồ Thị Hương, khu phố A, phường X, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai là đã chết. 

* Tại đơn yêu cầu, biên bản lấy lời khai - anh Ngô Thanh H trình bày:  

Tôi và chị Hà quen nhau năm 2006 tự nguyện kết hôn vào năm 2008, có tổ 

chức đám cưới và đăng ký kết hôn tại UBND phường Xuân Trung, thành phố Long 

Khánh và được cấp giấy chứng nhận kết hôn số 63ngày 11/7/2008.  

Sau khi kết hôn chúng tôi sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh được 02 năm 

thì chuyển Long Khánh sinh sống, chúng tôi gửi các con cho mẹ tôi chăm sóc về 

số nhà 25, tổ 5, ấp A, xã B, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai còn vợ chồng 

tôi chung sống tại số nhà 81/33, đường Hồ Thị Hương, khu phố A, phường X, 

thành phố Long Khánh là nhà cha mẹ vợ tôi (cha mẹ vợ tôi ở thành phố Hồ Chí 

Minh không sinh sống ở Long Khánh). 

Mâu thuẫn vợ chồng chúng tôi phát sinh từ năm 2011, lý do trong cuộc sống 

tôi chỉ biết làm đem tiền về đưa chị Hà nhưng sinh hoạt thiếu trước hụt sau, tiền 

bạc không rõ ràng, vợ chồng chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Khoảng giữa năm 

2012, chị Hà bỏ nhà đi cầm theo đồ đạc quần áo và giấy chứng nhận kết hôn, thời 

gian đầu tôi có gọi điện thoại thì nghe chị Hà nói là đang ở trọ làm thợ may trên 

thành phố Hồ Chí Minh, được vài tháng thì mất liên lạc. Sau khi chị Hà đi tôi về ở 

với mẹ tôi và các con ở Bảo Quang đến nay, còn căn nhà số nhà 81/33, đường Hồ 

Thị Hương, khu phố A, phường X, thành phố Long Khánh thì tôi cũng nghe hàng 

xóm nói cha mẹ vợ tôi đã về bán nhà đi rồi, không về nữa. 

Tôi xác định vợ tôi bỏ nhà đi từ giữa năm 2012 đến nay tôi không có tin tức 

gì nữa, lúc đầu tôi có nghe những người bạn chỉ dẫn tôi lên thành phố Hồ Chí 

Minh kiếm chị H mục đích kêu về đề hàn gắn tình cảm nhưng không gặp. Khi đi 

thì vợ chồng chúng tôi không có tài sản chung gì. 

Chúng tôi đã có 02 người con chung là các cháu Ngô Hoàng Ph V, sinh ngày 

08/01/2010 và Ngô Hoàng Th Ph , sinh ngày 24/11/2011; sau khi chị Hà bỏ đi thì 

tôi trực tiếp nuôi dưỡng các cháu đến nay. 

Nay tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án tuyên bố vợ tôi chết, mục đích yêu cầu 

Tòa án tuyên bố chết là để bổ túc hồ sơ ly hôn sau này của tôi, về tài sản không có 

nên tôi không yêu cầu gì. 

* Tại biên bản lấy lời khai - người làm chứng là bà Lê T T trình bày: 

Thống nhất với lời trình bày của anh Ngô Th H về nội dung sự việc và yêu 

cầu của anh Hùng đề nghị Tòa án tuyên bố chị Hoàng Thị B H là đã chết. 

- Tại phiên họp hôm nay: 

* Anh Ngô Thanh H, bà Lê Th T có đơn xin vắng mặt nên không có lời khai, 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp công bố lời khai; các tài liệu, chứng cứ do anh 

Hùng cung cấp và xem xét các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ. 

* Đại diện Viện kiểm sát thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai phát biểu 

quan điểm: Về quan hệ pháp luật, tư cách tham gia tố tụng, việc thu thập chứng cứ, 

thời hạn mở phiên họp, cấp tống đạt các văn bản tố tụng thực hiện đúng quy định. 



 3 

Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký phiên họp, người yêu cầu thực 

hiện đúng theo quy định pháp luật.  

Về ý kiến giải quyết vụ việc: Anh H, chị H chung sống có đăng ký kết hôn từ 

năm 2008, năm 2011 vợ chồng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, đến năm 2012 chị Hà 

bỏ nhà đi, không tin tức gì cho đến nay. Nơi cư trú cuối cùng của chị Hà trước khi 

bỏ đi là căn nhà số 81/33 đường Hồ Thị Hương, khu phố A, P. X, TP Long Khánh, 

tuy nhiên sau đó căn nhà này đã được chuyển nhượng cho người khác, chị Hà 

không trình báo địa phương về việc tạm vắng và thực hiện việc chuyển hộ khẩu 

đến nơi sinh sống mới nên địa phương không biết chị H đi đâu, làm gì, anh H có đi 

tìm kiếm chị Hà nhiều lần nhưng không gặp Tòa án đã ra thông báo tìm kiếm chị 

Hà theo đơn yêu cầu tuyên bố người đã chết của anh Hùng trên báo nhân dân, đài 

tiếng nói nhân dân Việt Nam 3 kỳ liên tiếp, đăng trên công thông tin điện tử của 

UBND tỉnh Đồng Nai và công thông tin Tòa án Tối Cao. Tuy nhiên đã hết thời hạn 

1 tháng vẫn không có tin tức gì về chị H. Vì vậy căn cứ điểm d Điều 7 BLDS chấp 

nhận yêu cầu của anh Hùng tuyên bố chị Hoàng Thị Bích Hà di chết tài sản chung 

theo anh Hùng khai vợ chồng không có tài sản chung nên không xem xét. 

Yêu cầu kiến nghị, khắc phục: Không 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp; Tòa án 

nhân dân thành phố Long Khánh nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật giải quyết, quyền yêu cầu và thẩm quyền giải quyết:  

Ngày 05/01/2021, anh Ngô Th H đã có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hoàng 

Thị B H, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số nhà 81/33, đường Hồ Thị 

Hương, khu phố A, phường X, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai là đã chết. 

Theo Trích lục kết hôn số 136/2019/TLKH-BS ngày 10/5/2019 của UBND 

phường Xuân Trung thể hiện anh Ngô Thanh H và chị Hoàng Thị B H đăng ký kết 

hôn tại UBND phường X, thị xã Long Khánh, Đồng Nai số 63 ngày 11/7/2008, do 

đó anh Ngô Thanh H và chị Hoàng Thị B H là vợ chồng hợp pháp nên anh Hùng 

có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hà là đã chết. 

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm b 

khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự thì quan hệ pháp luật trong vụ việc là 

“Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

[2] Về thủ tục tố tụng: Anh Ngô Thanh H có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt 

nên căn cứ khoản 2 Điều 367 của Bộ luật tố tụng Dân sự, Tòa án tiến hành giải 

quyết vắng mặt. 

[3] Về nội dung vụ việc:  



 4 

Anh Ngô Thanh H và chị Hoàng Thị Bích H tiến đến hôn nhân vào năm 2006 

và có đăng ký kết hôn tại UBND phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh (nay là 

thành phố Long Khánh), tỉnh Đồng Nai số 63 ngày 11/7/2008. 

 Sau kết hôn anh chị chung sống tại số nhà 81/33, đường Hồ Thị Hương, khu 

phố A, phường X thành phố Long Khánh và đến năm 2011 phát sinh mâu thuẫn vợ 

chồng, khoảng giữa năm 2012 thì chị H bỏ đi. Anh H đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng 

không biết tung tích của chị H, nay anh H yêu cầu Tòa án tuyên bố chị H là đã 

chết, mục đích yêu cầu Tòa án tuyên bố chết là để bổ túc hồ sơ ly hôn, ngoài ra 

không cầu gì khác. 

 Tại Biên bản xác minh ngày 24/02/2021 tại Công an phường Xuân Trung 

thể hiện “Đương sự Hoàng Thị B H, sinh năm 1978 có đăng ký thường trú tại số 

nhà 81/33, đường Hồ Thị Hương, khu phố A, phường X, thành phố Long Khánh. 

Tuy nhiên từ năm 2012, bà Hà đã rời khỏi địa phương, tại địa chỉ trên bà Hà 

không còn sinh sống (chuyển nhượng) cho người khác. Từ năm 2012 đến nay, bà 

Hà không trở lại địa phương, không thực hiện việc đăng ký tạm vắng, chuyển khẩu 

nên địa phương không nắm được hiện nay bà Hà làm gì? Ở đâu? Hiện không còn 

người thân nào tại địa phương”.     

Trong quá trình xét đơn yêu cầu của anh Ngô Thanh H, Tòa án nhân dân 

thành phố Long Khánh đã tiến hành các thủ tục thông báo nhắn tin, tìm kiếm chị 

Hà trên báo Nhân dân trong 03 kỳ liên tiếp; đăng tin nhắn tìm chị Hà trên sóng 

phát thanh hàng ngày của Đài tiếng nói Việt Nam; thông báo tìm kiếm chị H đăng 

trên cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Tòa án nhân dân tối 

cao nhưng đến nay vẫn không có tin tức của chị Hà.  

Qua lời khai của bà Lê Thị T là mẹ ruột của anh H thì về thời gian chị H biệt 

tích, nguyên nhân mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân giữa anh Hùng, chị Hà phù 

hợp với những tài liệu, chứng cứ Tòa án đã thu thập được. 

 Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, anh Ngô Th H đã có đơn 

yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật nên anh 

Hùng yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hà đã chết là có cơ sở nên được chấp nhận. 

Về xác định ngày chết của chị Hoàng Thị B H: Căn cứ khoản 1 Điều 68; điểm 

d khoản 1, khoản 2 Điều 71 của Bộ luật Dân sự thì ngày 01/7/2012 được xác định 

là ngày biết được tin tức cuối cùng, đồng thời ngày chết của chị H được xác định là 

ngày kế tiếp sau 05 năm biệt tích và không có tin tức xác thực là còn sống, nên Tòa 

án xác định ngày chết của chị H là ngày 02/7/2017.   

[4] Về lệ phí: Anh Ngô Th H phải nộp lệ phí dân sự sơ thẩm.  

[5] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Khánh tại 

phiên họp hôm nay phù hợp với nhận định của Tòa án nên chấp nhận.  

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39, 

Điều 143, Điều 149, Điều 361,  khoản 2 Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 372, 

Điều 391, Điều 392 và Điều 393 của Bộ luật tố tụng dân sự;  
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- Căn cứ Điều 68, Điều 71, Điều 72 của Bộ luật Dân sự;  

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của anh Ngô Thanh Hùng về việc 

“Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” đối với chị Hoàng Thị Bích Hà. 

Tuyên bố chị Hoàng Thị B H, sinh năm 1978; Nơi cư trú cuối cùng trước khi 

biệt tích: Số nhà 81/33, đường Hồ Thị Hương, khu phố A, phường X, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai là đã chết. 

Ngày chết của chị Hoàng Thị B H là ngày 02/7/2017. 

Khi quyết định này có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình, 

các quan hệ nhân thân khác và quan hệ tài sản của chị Hoàng Thị B H được giải 

quyết như đối với người đã chết; tài sản của chị H được giải quyết theo quy định 

của pháp luật về thừa kế. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Anh Ngô Th H phải chịu lệ phí dân 

sự sơ thẩm là 300.000 đồng, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án lệ dân sự sơ 

thẩm đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai số 0008308 ngày 25 tháng 01 năm 2021 

của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; Anh Ngô 

Thanh Hùng đã nộp đủ lệ phí dân sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết 

định giải quyết việc dân sự trong hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định trong thời hạn 10 ngày, 

Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày Tòa án ra quyết định.  

                                      
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND TP. Long Khánh; 

- Chi cục THA TP. Long Khánh;  

- UBND phường Xuân Trung, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người yêu cầu (để thi hành); 

- Lưu hồ sơ vụ việc.  

          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

                   Nguyễn Ngọc Trường 

 


